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Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Vị trí dự tuyển Lý do không đủ điều kiện

1 Nguyễn Thị Thúy An 29/08/1990 Nữ Kinh
Giáo viên Lịch sử và Địa lí 

(Lịch sử) - THCS
Hồ sơ không đủ điều kiện (Thiếu chứng chỉ nghiệp sư phạm)

2 Đặng Thị Châu Anh 24/03/2001 Nữ Kinh Giáo viên GD KT&PL - THPT

Hồ sơ không đủ điều kiện (Tốt nghiệp cử nhân Luật Kinh tế; mới có xác nhận 

hoàn thành Chương trình trình bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm (chưa có 

Chứng chỉ).)

3 Hà Ngọc Anh 25/09/2002 Nữ Kinh Nhân viên Thiết bị - THCS
Hồ sơ không đủ điều kiện (Văn bằng không phù hợp với vị trí việc làm dự 

tuyển)

4 Nguyễn Thị Mai Anh 18/10/1998 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Cả 2 nguyện vọng đăng ký không có chỉ tiêu tuyển 

dụng)

5 Phạm Đức Anh 27/08/2000 Nam Kinh Giáo viên Văn hoá - Tiểu học

Hồ sơ không đủ điều kiện (Bằng Kỹ sư công nghệ thông tin, Bằng Thạc sĩ 

Giáo dục học (Tiểu học) không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký vị trí 

dự tuyển Giáo viên văn hóa tiểu học.)

6 Vũ Thị Lan Anh 10/11/1990 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non

Hồ sơ không đủ điều kiện (Thí sinh không đăng ký nguyện vọng theo xã 

(Đăng ký nguyện vọng vào trường mầm non cụ thể: NV1: Trường Mầm non 

Unicef; NV2: Trường Mầm non Tân Thịnh B))

7 Vy Thị Kim Anh 19/10/1994 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Cả 2 nguyện vọng đăng ký không có chỉ tiêu tuyển 

dụng)

8 Nguyễn Ngọc Bắc 10/02/1987 Nam Mường
Giáo viên Giáo dục thể chất - 

Tiểu học

Hồ sơ không đủ điều kiện (Nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 đăng ký vào xã 

không có chỉ tiêu tuyển dụng (nguyện vọng 1: Trung Sơn, nguyện vọng 2: 

Xuân Viên))

9 Bùi Thị Thanh Bình 30/03/1992 Nữ kinh
Giáo viên Giáo dục thể chất - 

Tiểu học

Hồ sơ không đủ điều kiện (Chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (mới có xác 

nhận đang tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm từ 10/02/2025)

10 Trần Ngọc Bình 04/04/2003 Nam kinh Giáo viên Tin học - THCS
Hồ sơ không đủ điều kiện (Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được cấp năm 

2025 nhưng không theo cấp THCS)

11 Lê Tuấn Cảnh 09/07/2003 Nam Kinh
Giáo viên Tin học và công 

nghệ (Tin học) - Tiểu học

Hồ sơ không đủ điều kiện (Chưa có bằng tốt nghiệp Đại học (có đơn xin xác 

nhận hoàn thành chương trình đào tạo có chữ ký và dấu của trường; có xác 

nhận kết quả học tập của trường)

12 Nguyễn Huyền Chang 13/12/1993 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Cả 2 nguyện vọng đăng ký không có chỉ tiêu tuyển 

dụng)

13 Nguyễn Tùng Công 13/02/1988 Nam Kinh Giáo viên Tin học - THCS
Hồ sơ không đủ điều kiện (Nộp hồ sơ dự tuyển cả hai vị trí giáo viên cấp tiểu 

học và cấp THCS)

14 Bùi Văn Dần 20/08/1986 Nam Mường
Giáo viên Giáo dục thể chất - 

THCS
Hồ sơ không đủ điều kiện (Không có bằng Đại học, bảng điểm)

15 Lê Thị Anh Đào 13/04/1996 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Cả 2 nguyện vọng đăng ký không có chỉ tiêu tuyển 

dụng)

16 Phạm Bích Đào 22/03/1990 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Cả 2 nguyện vọng đăng ký không có chỉ tiêu tuyển 

dụng)

17 Nguyễn Minh Đức 01/10/2002 Nam kinh
Giáo viên Tin học và công 

nghệ (Tin học) - Tiểu học

Hồ sơ không đủ điều kiện (Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm không phù hợp với 

vị trí đăng ký dự tuyển: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm môn Tin học cấp 

THPT cấp năm 2025.)

18 Hoàng Thị Dung 12/06/1989 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào 2 xã không có 

chỉ tiêu (NV1: Xã Hoàng Cương; NV2: Xã Thanh Ba))

19 Nguyễn Tiến Dũng 11/02/1978 Nam kinh Giáo viên Công nghệ - THCS Hồ sơ không đủ điều kiện (Chỉ có bằng cao đẳng, không đủ điều kiện)

20 Khà Thúy Hà 29/04/1997 Nữ Thái Nhân viên Y tế - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Trình độ chuyên môn không đáp ứng vị trí việc 

làm)

21 Nguyễn Thị Ngọc Hà 06/06/2000 Nữ Mường Giáo viên - Mầm non

Hồ sơ không đủ điều kiện (Đăng ký nguyện vọng vào trường mầm non cụ thể 

(Trang 1 của phiếu đăng ký ghi NV1: Trường Mầm non Cư Yên; Trang 2 ghi 

NV1: Trường Mầm non Liên Cơ; NV2: Trường Mầm non Cư Yên))

22 Phùng Sinh Hải 01/01/1992 Nam Dao Nhân viên Thiết bị - THCS
Hồ sơ không đủ điều kiện (Không có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề 

nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm)

23 Khuất Thị Thu Hằng 08/04/1979 Nữ Kinh Giáo viên Ngữ  văn - THCS Hồ sơ không đủ điều kiện (Trình độ chuyên môn cao đẳng Văn -Sử )

24 Lê Thị Thu Hằng 02/12/1986 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Cả 2 nguyện vọng đăng ký không có chỉ tiêu tuyển 

dụng)

25 Nguyễn Minh Hằng 18/11/2002 Nữ Kinh Giáo viên Tiếng Anh - Tiểu học
Hồ sơ không đủ điều kiện (Chưa có bằng tốt nghiệp Đại học (có giấy xác 

nhận đã hoàn thành các học phần và đang chờ xét công nhận tốt nghiệp)

26 Nguyễn Thị Hạnh 15/06/1989 Nữ Kinh Nhân viên Văn thư - Tiểu học Hồ sơ không đủ điều kiện (Đơn vị đăng ký dự tuyển không có chỉ tiêu)

27 Nguyễn Thị Hiền 08/02/2000 Nữ Kinh Giáo viên Văn hoá - Tiểu học

Hồ sơ không đủ điều kiện (Bằng Cử nhân Giáo dục đặc biệt, Bằng Thạc sĩ 

Giáo dục học (Tiểu học), Bằng Cử nhân ngôn ngữ Anh không đáp ứng điều 

kiện, tiêu chuẩn đăng ký vị trí dự tuyển Giáo viên văn hóa tiểu học)

28 Nguyễn Gia Hiếu 24/04/2001 Nam Kinh Giáo viên Tin học - THCS
Hồ sơ không đủ điều kiện (Chứng chỉ cấp năm 2024 nhưng dành cho giảng 

viên đại học)

29 Nguyễn Thị Hiệu 20/08/1989 Nữ Kinh Giáo viên Tiếng Anh - Tiểu học

Hồ sơ không đủ điều kiện (Không có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; Bảng 

điểm Đại học không không có thực tập sư phạm, không có phương pháp lí 

luận dạy học)

30 Đào Thị Hoa 08/03/1991 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Chưa có bằng tốt nghiệp đại học. Chỉ có Giấy xác 

nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo, đang chờ xét công nhận tốt nghiệp)

31 Giàng Thị Hoa 23/07/1992 Nữ Mông Nhân viên Giáo vụ - THPT Hồ sơ không đủ điều kiện (Không có chứng chỉ bồi dưỡng CDNN Giáo vụ)

32 Hà Thị Hoa 15/06/2002 Nữ Thái Nhân viên Văn thư - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Văn băng, chứng chỉ không đáp ứng vị trí dự tuyển 

(không có chứng chỉ nghiệp vụ văn thư))

33 Nguyễn Thị Hòa 06/02/1988 Nữ Kinh Giáo viên Công nghệ - THCS
Hồ sơ không đủ điều kiện (Không có bằng đại học, không có bảng điểm, Chỉ 

có phiếu dự tuyển)

34 Lưu Thị Hoài 20/01/1987 Nữ Kinh Giáo viên Ngữ  văn - THCS Hồ sơ không đủ điều kiện (Thiếu bằng tốt nghiệp Đại học)
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35 Nguyễn Thị Thu Hoài 10/04/1995 Nữ kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào 2 xã không có 

chỉ tiêu (NV1: Xã Quảng Yên; NV2: Xã Chân Mộng))

36 Trần Thị Hoàn 02/11/1992 Nữ Kinh
Giáo viên Nghệ thuật (Mỹ 

thuật) - THCS

Hồ sơ không đủ điều kiện (Đăng ký nguyện vọng vào hai xã không có chỉ tiêu 

tuyển dụng)

37 Đinh Thái Hoàng 08/11/1991 Nam Mường
Giáo viên KHTN (Vật lí) - 

THCS
Hồ sơ không đủ điều kiện (Trình độ chuyên chuyên môn: Cao đẳng SP Vật lý)

38 Trần Khánh Hoàng 22/08/1998 Nam Kinh
Giáo viên Tin học và công 

nghệ (Tin học) - Tiểu học

Hồ sơ không đủ điều kiện (Chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (chỉ có xác 

nhận đang học từ ngày 17/5/2025))

39 Trần Thị Hồng 16/09/1994 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Cả 2 nguyện vọng đăng ký không có chỉ tiêu tuyển 

dụng)

40 Trần Thị Huế 13/11/1990 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Cả 2 nguyện vọng đăng ký không có chỉ tiêu tuyển 

dụng)

41 Lê Thị Kim Huệ 14/04/1997 Nữ kinh Nhân viên Giáo vụ - THPT

Hồ sơ không đủ điều kiện (Văn bằng, chứng chỉ không đáp dứng vị trí dự 

tuyển (Đang tham gia chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức giáo vụ - chưa có chứng chỉ))

42 Nguyễn Văn Hưng 03/07/1987 Nam Kinh
Giáo viên Tin học và công 

nghệ (Tin học) - Tiểu học

Hồ sơ không đủ điều kiện (Bằng bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 

môn Tin học không đáp ứng điều kiện vị trí đăng ký dự tuyển)

43 Bùi Thị Hương 13/03/1998 Nữ Mường Nhân viên Giáo vụ - THPT Hồ sơ không đủ điều kiện (Không có chứng chỉ giáo vụ)

44 Bùi Thị Thanh Hương 04/06/2000 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Nguyện vọng đăng ký không có chỉ tiêu tuyển 

dụng)

45 Kim Thị Hương 24/07/1998 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Cả 2 nguyện vọng đăng ký không có chỉ tiêu tuyển 

dụng)

46 Lê Thị Hương 29/05/1996 Nữ kinh Giáo viên - Mầm non

Hồ sơ không đủ điều kiện (Ghi không đúng nội dung hồ sơ: Nguyện vọng 1: + 

Vị trí dự tuyển: Giáo dục mầm non hạng III + Đơn vị: Sở GD&ĐT tỉnh Phú 

Thọ (phường Phúc Yên). Nguyện vọng 2: Không ghi thông tin.")

47 Quách Thị Hương 09/04/1990 Nữ Mường Giáo viên Ngữ  văn - THCS
Hồ sơ không đủ điều kiện (Đăng ký cả hai vị trí việc làm: Giáo viên THCS 

hạng III Ngữ văn và giáo viên THCS hạng III GDCD)

48 Bùi Thị Hường 05/04/1996 Nữ Mường Nhân viên Thiết bị - THCS
Hồ sơ không đủ điều kiện (Không có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp viên 

chức thiết bị, thí nghiệm)

49 Trần Thị Hường 25/01/1985 Nữ Kinh
Giáo viên Nghệ thuật (Mỹ 

thuật) - Tiểu học

Hồ sơ không đủ điều kiện (Nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 đăng ký vào xã 

không có chỉ tiêu tuyển dụng (nguyện vọng 1: Sơn Đông, nguyện vọng 2: 

Tiên Lữ).)

50 Bùi Thanh Huyền 07/07/1995 Nữ Mường Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Đăng ký 01 nguyên vọng tại UBND xã Cao Dương 

không có chỉ tiêu)

51 Đào Khánh Huyền 04/01/1995 Nữ Kinh Giáo viên Văn hoá - Tiểu học

Hồ sơ không đủ điều kiện (Bằng tốt nghiệp Đại học tiếng Anh, Bằng Thạc sĩ 

Giáo dục học (Tiểu học) không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký vị trí 

dự tuyển Giáo viên văn hóa tiểu học.)

52 Đỗ Thị Huyền 15/09/1990 Nữ Mường Giáo viên - Mầm non

Hồ sơ không đủ điều kiện (Nguyện vọng 1: Trường MN Minh Hòa (có xã 

Minh Hòa nhưng không có chỉ tiêu)

Nguyện vọng 2: Trường nào thiếu chỉ tiêu)

53 Hà Thị Thanh Huyền 18/11/1995 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Cả 2 nguyện vọng đăng ký không có chỉ tiêu tuyển 

dụng)

54 Nguyễn Thị Huyền 19/12/1990 Nữ kinh Nhân viên Giáo vụ - THPT

Hồ sơ không đủ điều kiện (Không có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ theo quy 

định)

55 Nguyễn Thị Kim Huyền 01/11/1998 Nữ Kinh Nhân viên Văn thư - THCS Hồ sơ không đủ điều kiện (Không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư)

56 Nguyễn Thị Thu Huyền 25/08/1996 Nữ Kinh Giáo viên Tiếng Anh - Tiểu học

Hồ sơ không đủ điều kiện (Chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (mới có xác 

nhận đã hoàn thành các học phần và đang chờ cấp chứng chỉ, bắt đầu học từ 

ngày 04/01/2025))

57 Phạm Thị Ngọc Huyền 25/01/1997 Nữ Kinh Giáo viên Văn hoá - Tiểu học

Hồ sơ không đủ điều kiện (Bằng Đại học chuyên ngành công tác xã hội, Bằng 

Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục học (Tiểu học) không đáp ứng điều kiện, tiêu 

chuẩn đăng ký vị trí dự tuyển Giáo viên văn hóa tiểu học.)

58 Hà Hồng Khanh 25/01/1991 Nữ Mường Giáo viên - Mầm non

Hồ sơ không đủ điều kiện (- Đăng ký nguyện vọng vào trường mầm non cụ 

thể tại các xã không có chỉ tiêu (NV1: Trường Mầm non Xuân Đài; NV1: 

Trường Mầm non Minh Đài)

- Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành Giáo dục đặc biệt: 

)

59 Vi Thị Khuyên 18/08/1995 Nữ Nùng
Giáo viên Lịch sử và Địa lí 

(Địa lí) - THCS
Hồ sơ không đủ điều kiện (Không đăng ký cả hai nguyện vọng)

60 Nguyễn Trung Kiên 24/03/1983 Nam Kinh Giáo viên GDQP&AN - THPT

Hồ sơ không đủ điều kiện (Vị trí đăng ký dự tuyển không có: Nguyện vọng 1: 

Trường THPT Kim Bôi, trong khi đó trong các vị trí dự tuyển của môn Giáo 

dục Quốc phòng và An ninh, không có Trường THPT Kim Bôi; Nguyện vọng 

2: Không đăng ký)

61 Bùi Thị Kim Lan 17/09/1997 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào 2 xã không có 

chỉ tiêu (NV1: Xã Phùng Nguyên; NV2: Xã Thọ Văn))

62 Sùng Y Lan 14/04/1989 Nữ Mông Nhân viên Thư viện - Tiểu học
Hồ sơ không đủ điều kiện (Đăng ký đơn vị dự tuyển ở 2 vị trí việc làm (Thư 

viện viên cấp tiểu học; Thư viện viên bậc học mầm non))

63 Phạm Thị Liên 09/08/1982 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào 2 xã/phường 

không có chỉ tiêu (NV1: Phường Việt Trì; NV2: Xã: Bản Nguyên))

64 Nguyễn Thị Ngọc Linh 12/09/1999 Nữ Kinh Nhân viên Văn thư - Tiểu học Hồ sơ không đủ điều kiện (Đơn vị đăng ký dự tuyển không có chỉ tiêu)

65 Tống Khánh Linh 11/05/1994 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Cả 2 nguyện vọng đăng ký không có chỉ tiêu tuyển 

dụng)

66 Đinh Hồng Loan 12/09/2001 Nữ Kinh Nhân viên Văn thư - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Chưa có bằng tốt nghiệp (Có giấy xác nhận hoàn 

thành chương trình đào tạo đang chờ công nhận tốt nghiệp))

67 Triệu Thị Thanh Loan 02/08/1986 Nữ Kinh Nhân viên Thiết bị - THCS
Hồ sơ không đủ điều kiện (Không có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề 

nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm)

68 Vũ Thị Loan 24/07/1979 Nữ Kinh Giáo viên Tiếng Anh - Tiểu học
Hồ sơ không đủ điều kiện (Phiếu đăng ký dự tuyển không ghi nguyện vọng 1, 

không ghi nguyện vọng 2, không dán ảnh)

69 Vũ Thị Luyến 29/07/1996 Nữ Kinh Giáo viên Tin học - THCS
Hồ sơ không đủ điều kiện (Chỉ có giấy xác nhận hoàn thành nghiệp vụ sư 

phạm (chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm))
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70 Nguyễn Khánh Ly 29/03/2002 Nữ kinh Giáo viên Tiếng Anh - THCS
Hồ sơ không đủ điều kiện (Chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chỉ có giấy 

xác nhận hoàn thành bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên THCS)

71 Nguyễn Thị Tuyết Mai 10/03/1984 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào 2 phường 

không có chỉ tiêu (NV1: Phường Thanh Miếu; NV2: Phường Việt Trì))

72 Phan Thi Thanh Mai 22/12/1995 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Cả 2 nguyện vọng đăng ký không có chỉ tiêu tuyển 

dụng)

73 Trần Thị Huyền Mai 23/09/2001 Nữ Kinh Giáo viên Tiếng Anh - Tiểu học
Hồ sơ không đủ điều kiện (Chưa có bằng tốt nghiệp Đại học (có xác nhận đủ 

điều kiện xét tốt nghiệp và đang chờ quyết định công nhận tốt nghiệp))

74 Tếnh Thị Mái 20/03/1993 Nữ Mông Nhân viên Y tế - THCS
Hồ sơ không đủ điều kiện (Văn bằng không đáp ứng vị trí việc làm đăng ký 

dự tuyển)

75 Nguyễn Hà My 06/11/1997 Nữ Kinh Nhân viên Giáo vụ - THPT

Hồ sơ không đủ điều kiện (Đơn vị đăng ký dự tuyển không có chỉ tiêu; Đăng 

ký dự tuyển 02 vị trí (Văn thư; giáo vụ); Không có chứng chỉ bồi dưỡng chức 

danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ)

76 Bùi Thị Thúy Na 22/08/2001 Nữ Mường Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Nguyện vọng đăng ký không có chỉ tiêu tuyển 

dụng)

77 Nguyễn Hoàng Nam 13/12/2000 Nam Kinh Giáo viên Tin học - THCS
Hồ sơ không đủ điều kiện (Chỉ có giấy xác nhận hoàn thành bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm (Chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm))

78 Nguyễn Thị Nga 14/01/1996 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Cả 2 nguyện vọng đăng ký không có chỉ tiêu tuyển 

dụng)

79 Phạm Thị Nga 17/06/1988 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Nguyện vọng đăng ký không có chỉ tiêu tuyển 

dụng)

80 Trần Kim Ngân 13/04/2001 Nữ Kinh Giáo viên Văn hoá - Tiểu học

Hồ sơ không đủ điều kiện (Không có bằng Đại học; Bằng Thạc sĩ Giáo dục 

học (Tiểu học) không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký vị trí dự tuyển 

Giáo viên văn hóa tiểu học.)

81 Trần Thị Kim Ngân 06/11/1999 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Nguyện vọng 1: Xã Đan Thượng; Nguyện vọng 2: 

Xã Yên Kỳ; Cả 2 xã không có chỉ tiêu)

82 Phan Thị Hồng Ngọc 09/06/1997 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào 2 xã không có 

chỉ tiêu (NV1: Xã Đoan Hùng; NV2: Xã Chân Mộng))

83 Trịnh Thị Kim Nguyên 14/09/1992 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Cả 2 nguyện vọng đăng ký không có chỉ tiêu tuyển 

dụng)

84 Nguyễn Minh Nguyệt 28/02/2003 Nữ Kinh Giáo viên Toán - THCS Hồ sơ không đủ điều kiện (Không có bằng đại học, chỉ có phụ lục bảng điểm )

85 Nguyễn Thị Nguyệt 15/02/1999 Nữ Kinh Giáo viên Tiếng Anh - THCS
Hồ sơ không đủ điều kiện (Chứng chỉ sư phạm cấp sau năm 2022 không ghi 

rõ cấp cho cấp học nào)

86 Đinh Thị Hồng Nhung 23/11/1996 Nữ Mường Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Đăng ký 1 nguyện vọng: Xã Đồng Lương không 

có chỉ tiêu)

87 Lê Thị Hồng Nhung 01/04/1996 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Cả 2 nguyện vọng đăng ký không có chỉ tiêu tuyển 

dụng)

88 Nguyễn Thị Nhung 09/03/2003 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non Hồ sơ không đủ điều kiện (Không có Phiếu đăng ký dự thi )

89 Trần Thị Nhung 03/03/1991 Nữ Kinh Giáo viên Tin học - THCS
Hồ sơ không đủ điều kiện (Chỉ có giấy xác nhận hoàn thành bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm (Chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm))

90 Lê Kim Oanh 21/07/1984 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non

Hồ sơ không đủ điều kiện (Nguyện vọng 1: Xã Quảng Yên

Nguyện vọng 2: Xã Thanh Ba

Cả 2 xã không có chỉ tiêu)

91 Dương Thị Thanh Phương 23/07/1997 Nữ kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào 2 xã không có 

chỉ tiêu (NV1: Xã Quảng Yên; NV2: Xã Chân Mộng))

92 Nguyễn Thị Phương 17/01/1994 Nữ Kinh Giáo viên GDCD - THCS
Hồ sơ không đủ điều kiện (Chỉ có Bằng cử nhân luật kinh tế, không phù hợp 

vị trí tuyển dụng giáo viên THCS hạng III môn GDCD)

93 Bùi Minh Phượng 10/11/2003 Nữ Mường Nhân viên Văn thư - THPT Hồ sơ không đủ điều kiện (Không có chứng chỉ nghiệp vụ văn thư)

94 Nguyễn Hoa Phượng 21/06/2001 Nữ Kinh Giáo viên Tiếng Anh - Tiểu học
Hồ sơ không đủ điều kiện (Chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (có xác 

nhận đang tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm từ 11/7/2025)

95 Nguyễn Thị Minh Phượng 12/10/1995 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào 2 phường 

không có chỉ tiêu (NV1: Phường Thanh Miếu; NV2: Phường Việt Trì))

96 Nguyễn Thị Phượng 01/02/1989 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Cả 2 nguyện vọng đăng ký không có chỉ tiêu tuyển 

dụng)

97 Bùi Văn Quảng 10/10/1987 Nam Mường
Giáo viên Lịch sử và Địa lí 

(Địa lí) - THCS
Hồ sơ không đủ điều kiện (Sai số CCCD (không có hồ sơ))

98 Phùng Thị Thảo Quyên 06/04/2003 Nữ Mường Giáo viên Văn hoá - Tiểu học

Hồ sơ không đủ điều kiện (Nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 đăng ký vào xã 

không có chỉ tiêu tuyển dụng (nguyện vọng 1: Thu Cúc, nguyện vọng 2: Xuân 

Đài).)

99 Hoàng Chu Thúy Quỳnh 13/02/2001 Nữ Kinh Nhân viên Kế toán - THPT Hồ sơ không đủ điều kiện (Không đăng ký đơn vị dự tuyển)

100 Nguyễn Thanh Quỳnh 27/09/1987 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào xã không có chỉ 

tiêu (NV1: Xã Hạ Hòa; NV2: Không))

101 Vũ Thị Sâm 04/11/1984 Nữ Kinh Nhân viên Văn thư - THPT
Hồ sơ không đủ điều kiện (Phiếu đăng ký dự tuyển không đúng mẫu của Nghị 

định )

102 Nguyễn Thị Ánh Sáng 12/09/1992 Nữ Mường Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Cả 2 nguyện vọng đăng ký không có chỉ tiêu tuyển 

dụng)

103 Nguyễn Thị Sử 03/07/1992 Nữ kinh
Giáo viên Nghệ thuật (Mỹ 

thuật) - THCS

Hồ sơ không đủ điều kiện (Đăng ký nguyện vọng vào 2 xã không có chỉ tiêu 

tuyển dụng)

104 Nguyễn Thị Hồng Thắng 18/08/1994 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào 2 xã không có 

chỉ tiêu (NV1: Xã Vĩnh Thịnh; NV2: Xã Sơn Đông))

105 Bùi Chí Thanh 11/12/1989 Nam Kinh Nhân viên Kế toán - THCS
Hồ sơ không đủ điều kiện (Đăng ký 2 vị trí dự tuyển khác nhau: Kế toán viên 

trung cấp - cấp THCS và Kế toán viên trung cấp - cấp Mầm non)

106 Trần Thị Thanh 13/05/1993 Nữ kinh Nhân viên Văn thư - THCS Hồ sơ không đủ điều kiện (Đơn vị đăng ký dự tuyển không có chỉ tiêu)

107 Phạm Thị Thảo 01/06/1991 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Cả 2 nguyện vọng đăng ký không có chỉ tiêu tuyển 

dụng: Xã Đan Thượng, Xã Yên Kỳ)

108 Bàn Thị Thi 19/03/1987 Nữ Dao Nhân viên Thư viện - THCS Hồ sơ không đủ điều kiện (Không đăng ký đơn vị dự tuyển)

109 Hà Kiều Thu 31/07/1991 Nữ Mường Giáo viên Tiếng Anh - THCS

Hồ sơ không đủ điều kiện (Đăng ký nguyện vọng theo trường: Trường THCS 

Bạch Lưu, THCS Đồng Quế (cả hai trường đăng ký không trùng tên xã, không 

có chỉ tiêu tuyển dụng))
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110 Hà Thị Thu 28/02/1994 Nữ Mường Giáo viên - Mầm non

Hồ sơ không đủ điều kiện (Nguyện vọng 1: Xã Thượng Long

Nguyện vọng 2: Xã Xuân Viên

Cả 2 xã không có chỉ tiêu)

111 Nguyễn Thị Thu 02/04/1993 Nữ kinh Giáo viên - Mầm non Hồ sơ không đủ điều kiện (Không đăng ký cả 2 nguyện vọng)

112 Vũ Thị Thu 02/09/1982 Nữ kinh Giáo viên - Mầm non Hồ sơ không đủ điều kiện (Không đăng ký cả 2 nguyện vọng)

113 Bùi Thị Thứ 10/04/2002 Nữ mường Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Thí sinh không ghi nguyện vọng vào phiếu đăng 

ký dự thi)

114 Trần Thị Huyền Thương 03/08/1994 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Cả 2 nguyện vọng đăng ký không có chỉ tiêu tuyển 

dụng)

115 Phạm Ngọc Thúy 12/08/1990 Nữ Kinh
Giáo viên KHTN (Vật lí) - 

THCS

Hồ sơ không đủ điều kiện (Đăng ký nguyện vọng 1 phường Hòa Bình, nguyện 

vọng 2 xã Kỳ Sơn nhưng cả hai nguyện vọng không có chỉ tiêu tuyển dụng.)

116 Nguyễn Thị Thủy 04/03/1979 Nữ Kinh Nhân viên Thư viện - THPT
Hồ sơ không đủ điều kiện (Đăng ký 02 vị trí dự tuyển (Thư viện viên; Nhân 

viên thiết bị); Không đăng ký đơn vị dự tuyển)

117 Tạ Thị Thanh Thủy 13/05/1987 Nữ kinh Nhân viên Văn thư - THCS Hồ sơ không đủ điều kiện (Đơn vị đăng ký dự tuyển không có chỉ tiêu)

118 Trần Thị Thanh Thủy 03/02/2004 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non

Hồ sơ không đủ điều kiện (Thí sinh Đăng ký nguyện vọng vào trường mầm 

non cụ thể: NV1: Trường Mầm non Hội Hợp B, phường Vĩnh Yên; NV2: 

Trường Mầm non Hoa Mai, phường Vĩnh Phúc)

119 Trừ Thị Trần 20/05/1989 Nữ Sán rìu
Giáo viên Lịch sử và Địa lí 

(Lịch sử) - THCS

Hồ sơ không đủ điều kiện (Nguyện vọng chỉ ghi giáo viên THCS hạng III 

môn Lịch sử không ghi nguyện vọng về xã nào)

120 Lương Thị Huyền Trang 24/05/2000 Nữ Kinh Giáo viên Văn hoá - Tiểu học

Hồ sơ không đủ điều kiện (Bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Vật lý, Bằng 

Thạc sĩ là Thạc sĩ Giáo dục học (Tiểu học) không đáp ứng điều kiện, tiêu 

chuẩn đăng ký vị trí dự tuyển Giáo viên văn hóa tiểu học.)

121 Lương Thị Thu Trang 25/04/1984 Nữ Kinh Giáo viên Địa lí - THPT

Hồ sơ không đủ điều kiện (Đăng ký hai vị trí dự tuyển khác nhau: Nguyện 

vọng 1: Đăng ký vị trí Giáo viên Trung học phổ thông hạng III (Trung tâm 

GDNN-GDTX Tam Dương); Nguyễn vọng 2: Đăng ký vị trí Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III (Trung học cơ sở Vĩnh Phúc))

122 Nguyễn Thị Huyền Trang 21/06/1989 Nữ Kinh Nhân viên Văn thư - THCS Hồ sơ không đủ điều kiện (Đơn vị đăng ký dự tuyển không có chỉ tiêu)

123 Nguyễn Thu Trang 13/09/2003 Nữ Kinh Nhân viên Văn thư - THCS
Hồ sơ không đủ điều kiện (Văn bằng không đáp ứng điều kiện dự tuyển; Đơn 

vị đăng ký dự tuyển không có chỉ tiêu)

124 Dương Công Trí 28/02/2001 Nam Kinh Giáo viên Tin học - THCS
Hồ sơ không đủ điều kiện (Chỉ có giấy xác nhận hoàn thành bồi dưỡng nghiệp 

vu sư phạm (chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm))

125 Nguyễn Thị Hồng Tư 17/06/1985 Nữ Mường Nhân viên Kế toán - THCS
Hồ sơ không đủ điều kiện (Đăng ký 2 vị trí dự tuyển khác nhau: Kế toán viên; 

cấp Tiểu học và Kế toán viên; cấp THCS)

126 Tạ Duy Tùng 06/08/1991 Nam Kinh Giáo viên Tiếng Anh - THCS
Hồ sơ không đủ điều kiện (Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cấp năm 2025 

nhưng dành cho cấp THPT)

127 Hoàng Thị Tuyên 26/04/1987 Nữ Kinh Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Cả 2 nguyện vọng đăng ký không có chỉ tiêu tuyển 

dụng)

128 Phùng Thị Cẩm Vân 27/09/2001 Nữ Mường Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Nguyện vọng đăng ký không có chỉ tiêu tuyển 

dụng)

129 Nguyễn Quang Vinh 20/08/2003 Nam Kinh
Giáo viên Giáo dục thể chất - 

Tiểu học

Hồ sơ không đủ điều kiện (Nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 ghi tên trường tiểu 

học (nguyện vọng 1: Trường Tiểu học Liên Minh; nguyện vọng 2 : Trường 

Tiểu học Liên Bảo))

130 Bùi Thị Xuyến 02/02/2001 Nữ Mường Giáo viên - Mầm non
Hồ sơ không đủ điều kiện (Thí sinh đăng ký vào 2 xã không có chỉ tiêu (NV1: 

Xã Tu Vũ; NV2: Xã Thanh Sơn) )

131 Nguyễn Thị Yến 29/12/1992 Nữ Kinh Nhân viên Giáo vụ - THPT Hồ sơ không đủ điều kiện (Không có chứng chỉ giáo vụ)

132 Trần Thị Hải Yến 02/09/2002 Nữ Kinh Giáo viên Ngữ  văn - THCS Hồ sơ không đủ điều kiện (Thiếu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm)
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